QUY TRÌNH  
Kỹ thuật canh tác trồng, chăm sóc cây hồng ăn trái trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm Quyết định số…/QĐ-UBND ngày …/…/2025                                của UBND tỉnh Lâm Đồng)
I. Mục tiêu kinh tế kỹ thuật

1. Thời kỳ kiết thiết cơ bản (KTCB): 04 năm (01 năm trồng mới + 03 năm chăm sóc).
2. Thời kỳ kinh doanh: 21 - 26 năm tính từ năm thứ 5 trở đi.
3. Chu kỳ kinh doanh: chu kỳ kinh doanh từ 25 - 30 năm, phụ thuộc vào thực tế kỹ thuật thâm canh.
4. Mục tiêu năng suất: 10 tấn/ha
II. Yêu cầu sinh thái, điều kiện ngoại cảnh
1. Nhiệt độ, ẩm độ và lượng mưa
- Nhiệt độ: Hồng thích hợp khí hậu ôn đới và á nhiệt đới, không chịu các nhiệt độ quá thấp cũng như quá cao. Nhiệt độ cần để hạt nảy mầm từ 13 - 170C, nở hoa 20-220C, quả phát triển 26-270C, ở giai đoạn chín nhiệt độ dưới 200C.
- Ẩm độ: Cây hồng ăn trái, như cây hồng giòn hay hồng trứng, thường ưa độ ẩm đất ở mức 60-70% và độ ẩm không khí 80-85%.
- Lượng mưa: Hồng là cây có khả năng chịu hạn khá, lượng mưa hàng năm tốt nhất từ 1.200 - 2.100mm.

2. Độ cao và gió: Hồng là cây ăn quả á nhiệt đới được trồng lâu năm ở Việt Nam, phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra, phía Nam ở vùng Đà Lạt trên độ cao 1.000-1.500m so với mặt biển.
3. Ánh sáng: Hồng là cây rất ưa sáng, những vùng đủ ánh sáng cây phân cành thấp hơn, tán lá rộng, quả phân bố đều trên tán. Trồng chỗ thiếu ánh sáng cây mọc vống, tán bé, phân bố quả không đều, năng suất kém
4. Đất đai: Hồng có thể trồng trên nhiều loại đất, kể cả loại đất có độ phì thấp như đất xám bạc màu, đất đỏ feralit bị xói mòn. Hồng thích ứng với nhiều loại đất có tầng đất dày trên 100cm, thoát nước tốt do bộ rễ hồng có thể ăn sâu, mực nước ngầm dưới 2m. Độ pH thích hợp 5,0 - 5,5.

II. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

1. Giống và tiêu chuẩn cây giống

1.1. Giống: Các giống hồng trồng phổ biến hiện nay ở Lâm Đồng là hồng trứng lốc, hồng trứng đá, hồng vuông đồng, hồng Tám Hải, hồng giòn Fuju.
1.2. Tiêu chuẩn cây giống: 

Bảng 1: Tiêu chuẩn cây giống cho trồng mới quy định: 10TCN 446:2001

	Chỉ tiêu
	Loại I
	Loại II

	Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm)
	>60
	40-60

	Đường kính gốc ghép đo các mặt bầu 10cm
	1-1,2
	0,8-1,0

	Đường kính cành ghép đo cách vết ghép 2cm
	0,8-1,0
	0,6-0,8

	Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép cm
	>45
	30-45


- Cây giống khi xuất vườn cho sản xuất phải đúng giống quy định.

- Đối với từng giống khác nhau phải đồng nhất về hình thái và đặc tính di truyền. Trường hợp sản xuất với số lượng lớn từ 500 cây trở lên, độ sai khác về hình thái không quá 3%.

- Cây giống phải sinh trưởng khoẻ và sạch bệnh.

- Cây giống có tuổi tính từ khi gieo hạt đến khi xuất vườn từ 18 - 22 tháng (thời gian từ gieo đến ghép 12-14, ghép đến khi xuất vườn 6-8 tháng).
2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1. Thời vụ trồng: Hồng có thể trồng quanh năm, ở Lâm Đồng thời vụ trồng tốt nhất từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm.

2.2. Mật độ, khoảng cách
- Trồng thuần: Tùy thuộc vào từng loại đất và giống mà khoảng cách trồng có sự thay đổi. Có thể trồng với khoảng cách: 5 m x 5m (mật độ 400 cây/ha) đối với đất vườn hoặc 5m x 4m (mật độ 500 cây/ha) đối với đất đồi.

- Trồng xen trong vườn cà phê: Trồng với khoảng cách 10x10m, mật độ 100 cây/ha.

2.3. Chuẩn bị đất

Thực hiện thiết kế vườn, đồi để thuận tiện việc chăm sóc, thu hoạch cũng như quản lý vườn hồng.

- Đối với đất có độ dốc < 100, thiết kế như trên đất bằng (bố trí trồng cây theo hình chữ nhật, hình vuông hay hình tam giác). 

- Đối với đất có độ dốc > 100, thì phải thiết kế các băng đất bậc thang rộng 3 – 5 m theo đường đồng mức để thuận tiện cho chăm sóc và chống xói mòn, rửa trôi đất.

Đất trước khi trồng khoảng 15 ngày được cày lật để vùi cỏ dại

2.4. Đào hố, bón lót

- Đào hố: Đào hố với kích thước (dài x rộng x sâu): 80cm x 80cm x 80cm

- Khoảng cách hố: 
+ Hàng cách hàng 5 mét, cây cách cây 5 mét (400 cây/ha).

+  Hàng cách hàng 5 mét, cây cách cây 4 mét (500 cây/ha).

- Bón lót: Bón lót mỗi hố 30-50 kg phân chuồng hoai mục + 1,5 kg supe lân + 0,5 kg vôi bột. Trộn đều các loại phân trên với lớp đất mặt cho xuống hố trước và lấy lớp đất đáy lấp lên trên, lấp đầy hoặc cao hơn mặt hố. Hố trồng hồng phải được chuẩn bị ít nhất 1 tháng trước khi trồng.
2.5. Kỹ thuật trồng

- Tạo một lỗ nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu, đặt bầu cây giống vào sao cho cổ rễ cao hơn mặt đất 3 - 5 cm. Lấp đất và dùng tay nén nhẹ xung quanh bầu. Cắm cọc chéo và dùng dây mềm buộc cố định cây để tránh gió lay đứt rễ. Tưới nước ngay sau khi trồng để làm chặt gốc và giữ ẩm.

- Tủ gốc giữ ẩm cho cây sau khi trồng bằng rơm rạ hoặc cỏ khô cách gốc 10-20 cm tránh cỏ dại, tránh rửa trôi và xói mòn khi gặp mưa

2.6. Phân bón và kỹ thuật bón phân

2.6.1. Thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB) 

	Thời kỳ bón
	Lượng phân bón nguyên chất (kg/ha/năm)

	Lượng phân bón thương phẩm (kg/ha/năm)

	Số lần bón

	
	Hữu cơ (tấn)
	N
	P2O5
	K2O
	Ure
	Lân super
	Kali Clorua
	

	Năm 1
	20
	92
	96
	120
	200
	600
	200
	03

	Năm 2
	20
	92
	96
	120
	200
	600
	200
	03

	Năm 3
	20
	125
	138
	150
	272
	863
	250
	03

	Năm 4
	20
	125
	138
	150
	272
	863
	250
	03


2.6.2. Thời kỳ kinh doanh

	Thời kỳ bón
	Lượng phân bón nguyên chất (kg/ha/năm)

	Lượng phân bón thương phẩm (kg/ha/năm)

	Số lần bón

	
	Hữu cơ (tấn)
	N
	P2O5
	K2O
	Ure
	Lân super
	Kali Clorua
	

	Năm thứ 5 trở đi
	25
	138
	160
	300
	300
	1000
	500
	03


2.6.3. Kỹ thuật bón phân 

- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 

	Hạng mục
	Ure (%)
	Super lân (%)
	Kali Clorua (%)
	Thời gian

	Lần 1
	30
	100
	50
	Tháng 12- tháng 01 năm sau

	Lần 2
	30
	-
	20
	Tháng 4-5

	Lần 3
	40
	-
	30
	Tháng 8


- Thời kỳ kinh doanh: 
	Hạng mục
	Ure (%)
	Super lân (%)
	Kali Clorua (%)
	Thời gian

	Lần 1
	-
	100
	30
	Tháng 11-12 chuẩn bị phân hoá mầm hoa

	Lần 2
	50
	-
	30
	Tháng 2 – 3, nuôi lộc

	Lần 3
	50
	-
	40
	Tháng 4 – 5, nuôi quả, nuôi lộc)




- Kỹ thuật bón: Đào rãnh sâu 15-20 cm theo hình chiếu tán cây, rải đều phân, lấp đất và tưới đủ ẩm
2.7. Chăm sóc

2.7.1. Làm cỏ

Thường xuyên làm sạch cỏ dại quanh gốc, ở ngoài tán cây nên để cỏ để giảm rửa trôi và bốc hơi nước.

2.7.2. Che bóng

Cây hồng mới trồng còn non, bộ rễ chưa phát triển hoàn chỉnh, khả năng chịu nắng kém. Che bóng giúp cây giảm tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, tranh làm cây bị cháy lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây. Có thể dùng lưới hoặc làm giàn che bóng cho cây. Nên che bóng cho cây hồng mới trồng ở giai đoạn đầu, khi cây còn non. Khi cây đã ổn định, có thể giảm dần độ che phủ, hoặc bỏ hẳn lớp che bóng. Lưu ý khi che bóng cho cây, cần đảm bảo cây vẫn nhận được anh sáng cần thiết để quang hợp. Nên thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh độ che phủ cho phù hợp.
2.7.3. Tưới nước

Trong tuần đầu tiên sau trồng, tưới đủ ẩm cho cây 1 lần/ngày vào buổi chiều mát, sau đó 5 - 7 ngày tưới 1 lần trong một tháng đầu. Tháng thứ 2 sau trồng tưới định kỳ 2 - 3 lần/tháng trong mùa khô.


2.7.4. Tạo hình, tạo tán

- Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 90-100 cm, cần bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chỉ để lại 3 - 4 cành cấp 1 phân bố đều về các hướng. Chọn cành khoẻ, cách đều nhau trên thân chính và tạo với thân chính một góc xấp xỉ 450 - 600 để khung tán đều và thoáng.

- Tạo cành cấp 2: Khi cành cấp 1 dài 30 - 40 cm, ta bấm ngọn để tạo cành cấp 2, chỉ giữ lại 2 - 3 cành cấp 2 mọc ra từ các đầu cành phân bố đều về các hướng.

- Tạo cành cấp 3: Tiếp tục cắt như vậyđối với cành cấp 2 để tạo cành cấp 3. 

- Đốn tỉa: Cắt tỉa sau thu hoạch: Cắt bỏ những cành yếu, cành tăm, cành sâu bệnh
- Đốn tạo quả: Đốn tạo quả phải căn cứ vào đặc tính ra hoa của cây hồng: cành mẹ chỉ sinh ra cành quả ở mắt thứ nhất đến mắt thứ ba tính từ ngọn xuống. Vì vậy, đối với cành quả yếu, cắt bỏ từ chân những cành mẹ. Đối với cành khoẻ, cắt phía trên nơi đã có quả, để lại 1-2 mầm làm cành mẹ cho năm sau.

Ngoài ra, tiến hành đốn tỉa sau mỗi đợt lộc, loại bỏ cành vượt, cành tăm, cành yếu, cành sâu bệnh.

-  Đốn cải tạo: Áp dụng cho các cây hồng già năng suất, chất lượng giảm hoặc cây quá cao, khó chăm sóc và thu hái. 

+ Thời vụ đốn: Thường tiến hành vào 20 – 30 tháng 12 dương lịch

+ Cách đốn: Đốn đến cành cấp 4 và cấp 5, các cành thường có đường kính từ 4-5cm. Dùng cưa cắt phẳng đầu cành sau đó dùng nilon buộc lại để bảo vệ cho cành không bị khô phần vết cắt. 

Sau khi đốn, chú ý tưới đủ ẩm, bổ sung dinh dưỡng cho cây và cắt tỉa định hình bộ khung tán mới

2.7.5. Tỉa trái

Việc tỉa trái cho cây hồng ăn trái bao gồm loại bỏ những quả nhỏ, sâu bệnh hoặc quả dị hình, để giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả, đảm bảo các quả còn lại phát triển tốt và đạt năng suất, chất lượng cao. Thời điểm tốt nhất để tỉa trái là khi cây đã đậu quả và bắt đầu phát triển.

2.8. Phòng trừ sâu, bệnh hại 

2.8.1. Quản lý dịch hại tổng hợp
a) Biện pháp canh tác
- Luôn vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ rác, tàn dư thực vật khác và xử lý cách xa vườn trồng.
- Cây giống: Chọn cây giống sạch bệnh, cây giống đạt tiêu chuẩn, độ đồng đều cao, phát huy ưu điểm của giống, sức sống khỏe, năng suất cao. 

- Mật độ trồng hợp lý, trồng xen cây che bóng và kỹ thuật chăm sóc kịp thời: Trồng với mật độ thích hợp đúng theo quy định, tránh trồng dày sẽ tạo ẩm độ cao tạo điều kiện nấm bệnh phát triển. 

-  Sử dụng phân bón đầy đủ, cân đối, hợp lý và đúng giai đoạn (cung cấp đầy đủ chất hữu cơ, các nguyên tố đa, trung, vi lượng cho cây) tránh tình trạng bón thừa chất này hoặc thiếu chất kia để giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tăng sức đề kháng với dịch hại.

- Áp dụng các biện pháp canh tác khác như làm bồn, tỉa cành, tạo tán hợp lý cho vườn cây, tưới nước đầy đủ và đúng thời điểm trong mùa khô, chống ngập úng trong mùa mưa, thu hái kịp thời những trái chín, ... để giúp cây khỏe tăng sức đề kháng với dịch hại. 

- Phát hiện kịp thời dịch hại trên đồng ruộng: kiểm tra thường xuyên vườn cây, phân tích và xác định mức độ nhiễm dịch hại vào các giai đoạn thời tiết có nguy cơ ảnh hưởng đến sâu bệnh hại phát triển.

b) Biện pháp cơ giới vật lý 

Loại trừ các đối tượng dịch hại bằng các biện pháp như: cắt, nhổ bỏ, tiêu hủy các bộ phận hoặc cây bị sâu bệnh hại nặng, tiêu diệt bằng tay các loại sâu hại với mật độ thấp. Sử dụng đèn để bẫy các loại côn trùng gây hại.

c) Biện pháp sinh học

 Bảo vệ và sử dụng thiên địch, vi sinh vật có ích như bọ rùa đỏ (Rodolia sp.), bọ mắt vàng, nhện, nấm Trichoderma…; duy trì môi trường thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật có ích; sử dụng các loại thuốc sinh học trong phòng trừ dịch hại.

d) Biện pháp hóa học

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là biện pháp cuối cùng trong hệ thống kỹ thuật bảo vệ thực vật, khi các biện pháp kể trên không có hiệu quả hoặc hiệu quả quá thấp, sâu hại phát triển mạnh(mức độ phá hại của sâu bệnh vượt ngưỡng kinh tế) có nguy cơ làm giảm năng suất, chất lượng thì cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại, không để phát triển thành dịch.
Không sử dụng thuốc hóa học tùy tiện, chỉ nên sử dụng các loại thuốc có phổ tác động hẹp, thuốc thế hệ mới phân giải nhanh, thuốc ít độc đối với thiên địch nhưng hiệu quả đối với các loài sâu bệnh hại. Ưu tiên sử dụng các loại thuốc thảo mộc và thuốc có nguồn gốc sinh học. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải theo nguyên tắc 4 đúng. Phun thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo thời gian cách ly thuốc. Chỉ sử dụng thuốc trong Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

2.8.2. Sâu hại 
a) Bọ ăn lá (Colasposoma dauricum)
- Đặc điểm gây hại:

Trưởng thành là loài cánh cứng hình bầu dục, dài khoảng 7mm. Cơ thể có nhiều màu sắc khác nhau, có sắc ánh kim. Đầu nhỏ, râu đầu hình sợi chỉ, các đốt đầu tiên màu vàng, các đốt tiếp theo màu đen. Cánh cứng có nhiều chấm lõm tạo thành các hàng dọc cánh.

 Sâu non màu trắng ngà, đầu màu nâu, chân ngực phát triển.
 Trưởng thành hoạt động chậm chạp, sống ở tán lá cây, có tính giả chết khi bị động. Trưởng thành ăn lá tạo thành những vết lõm và lỗ thủng, lá cây xơ xác khi mật độ bọ cao. Bọ phát sinh gây hại quanh năm.

 Trứng và sâu non sống trong đất.

- Biện pháp phòng trừ:

 Dùng vợt lưới để bắt bọ ăn lá hoặc làm bẫy đèn dẫn dụ để diệt tập trung. 
Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất: Metarhirium anisopliae, Abamectin, Emamectin benzoate 

b) Rệp sáp (Ceroplastes destructor) 

- Đặc điểm gây hại:
 Rệp trưởng thành cái hình ôvan, dài khoảng 3 – 4mm, màu xanh nhạt hoặc nâu vàng.

 Rệp sinh sản đơn tính. Vòng đời khoảng 50 – 70 ngày.

Rệp trưởng thành và rệp non sống trên cành và lá non, hút nhựa làm lá khô vàng, ngọn phát triển kém, hoa và quả non rụng nhiều. Chỗ có rệp thường có kiến đi theo.
- Biện pháp phòng trừ:
 Ngắt bỏ những lá bị rệp nhiều.

 Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất: Abamectin; Acetamiprid; Cypermethrin; Carbosulfan để phòng trừ.

c) Ruồi đục trái (Bactrocera sp.)
- Đặc điểm gây hại: 
 Chủ yếu hại ở thời kỳ quả đã lớn chuẩn bị chín.

 Ruồi dùng vòi chích vào vỏ quả và đẻ trứng vào các trái gần chín. Ngoài vỏ, chỗ ruồi chọc bị ứa nước, có một quầng thâm đen, quả dễ rụng. 

 Dòi đẫy sức làm nhộng ở dưới đất.

- Biện pháp phòng trừ:
 Đào  hố  thu gom, xử  lý  định  kỳ  các quả thối, rụng bằng vôi bột để diệt trứng, dòi và nhộng để tránh lây lan cho các lứa, vụ sau. 

Vệ sinh vườn sạch sẽ, cắt tỉa cho cây thông thoáng hạn chế nơi trú ngụ của ruồi trưởng thành.

Bón phân đầy đủ, cân đối giúp cho cây khỏe, sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu với sâu bệnh hại. 

 Sử dụng thuốc Ento-Pro 150SL (Protein thuỷ phân) phòng trừ. Hoặc tham khảo sử dụng các loại thuốc BVTV đăng ký phòng trừ ruồi đục quả như:  Methyl eugenol + Dibrom (Vizubon D AL), Methyl Eugenol +Naled (Flykil 95EC).

2.8.3. Bệnh hại

a) Bệnh chảy gôm (Gloeosporium kaki)
- Triệu chứng gây hại: 

Bệnh hại chủ yếu trên thân, cành và quả. Vết bệnh lúc đầu là những đốm tròn nhỏ, màu nâu về sau hơi lõm xuống.

 Trên vết bệnh xì ra lớp mủ màu nâu đỏ. Cành bị bệnh nặng làm lá vàng và rụng, có thể khô chết. Quả bị bệnh rụng và thối.

 Bệnh do nấm Gloeosporium kaki gây ra.

 Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ 250C, xâm nhiễm vào cây qua các vết thương.

- Biện pháp phòng trừ:

 Cắt bỏ, tiêu huỷ các bộ phận cây bị bệnh.

Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc trừ nấm gốc Đồng vào đầu và giữa mùa mưa phun đẫm lên cành và thân cây.

b) Bệnh đốm lá (Septobasidium sp.)

- Triệu chứng gây hại:
 Bệnh xuất hiện từ khi cây bắt đầu ra lá non  cho đến khi thu hoạch trái.

 Bệnh chủ yếu gây hại ở mặt dưới của lá, lúc đầu chỉ là những đốm nhỏ, hình tròn,  màu nâu đen. Bệnh nặng lan rộng toàn bộ lá làm giảm sự quang hợp, làm lá rụng.

 Bệnh xuất hiện trên quả: xuất hiện ở cuống quả có những đốm đen, bệnh nặng làm quả rụng. 

 Bệnh do nấm Septobasidium sp. gây ra.

 Nấm gây hại trên các giống hồng nhưng gây hại nặng hơn ở các giống hồng  trứng láng, trứng lốc hơn là các giống hồng vuông.

Bệnh hại nặng trên các vườn hồng chăm sóc kém, thoát nước kém trong mùa mưa.

- Biện pháp phòng trừ: 

 Chọn các giống hồng có năng suất cao, phẩm chất khá, ít bị nhiễm bệnh.

 Hố trồng phải được chuẩn bị trước khi đặt cây con, xử lý hố trồng để tiêu diệt nguồn bệnh.

 Trồng cây với mật độ hợp lý, không trồng quá dầy.

 Tạo thông thoáng cho vườn cây khi cây giao tán.

 Bón phân đầy đủ, cân đối. 

c) Bệnh đốm giác ban (Cercospora kaki)

- Triệu chứng gây hại:
Bệnh gây hại chủ yếu trên lá. Vết bệnh lúc đầu là những đốm tròn nhỏ, màu đen, về sau lớn dần có hình đa giác, giữa có màu nâu xám nhạt, xung quanh viền nâu đen, trên vết bệnh có những hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử. Khi bị bệnh nặng lá khô vàng và rụng.

 Bệnh do nấm: Cercospora kaki gây ra.

 Bệnh phát triển mạnh vào mùa mưa tháng 6 -7.

- Biện pháp phòng trừ:

 Ngắt bỏ tiêu huỷ các lá bị hại nặng và tàn dư lá bệnh.

 Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng. Có thể tham khảo sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất Hexaconazole để phòng trừ

d) Nấm hồng (Corticium salmonicolor)
- Triệu chứng gây hại:
 Bệnh phát sinh trên cành tạo các vết bệnh màu phớt hồng, trên mặt vết bệnh có lớp bột màu hồng mịn.

 Vết bệnh phát triển dài dọc theo cành và dần dần bao bọc toàn bộ chu vi cành. Phần lá trên cành bệnh bị rũ, mo lại và dễ rụng, trái non bị rụng nhiều.

Bệnh do nấm Corticium salmonicolor gây ra.

 Bệnh phát sinh và gây hại thuận lợi trong điều kiện ẩm độ không khí cao, trời âm u mưa nhiều và nhiệt độ cao.

 Bệnh phát triển nặng trên những vườn có mật độ trồng dày, tán lá rậm rạp che khuất, bón phân không cân đối.

Giống hồng vuông Tám Hải mẫn cảm với bệnh nấm hồng hơn các giống hồng khác. 

Bệnh hại nặng có thể gây khô cành, chết cây. 

- Biện pháp phòng trừ:

 Cắt cành bị hại nặng, thu gom lá, tàn dư bệnh đốt tiêu hủy.

 Dùng Boocdo 5% để quét lên cành từ 1-2 lần (pha 500g CuS04, 500g vôi và 10 lít nước).

 Bón cân đối N, P, K 

 Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký phòng trừ. Có thể tham khảo sử dụng một số thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Validamycin, Copper Hydroxide, Hexaconazole.

đ) Bệnh thán thư (Colletotrichum kaki)

- Triệu chứng gây hại:
 Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi có trên cành non và quả. Trên lá vết bệnh lúc đầu nhỏ, hơi tròn màu nâu, về sau không có hình dạng nhất định, ở giữa có màu nâu xám nhạt xung quanh viền nâu thẫm, trên đó có các hạt nhỏ màu đen là các ổ bào tử. 

 Trên cành và quả vết bệnh màu nâu, hình hơi tròn, lõm vào trong vỏ, trên đó cũng có các ổ bào tử màu đen. Khi bị hại nặng lá khô vàng, quả rụng và thối.

 Bệnh do nấm Colletotrichum kaki gây ra.

Nấm phát triển thích hợp ở nhiệt độ khoảng 250C, thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ:

 Ngắt bỏ tiêu huỷ các bộ phận cây bị bệnh.

 Biện pháp hóa học: Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành chưa có thuốc đăng ký sử dụng phòng trừ. Khi phát hiện bệnh có thể tham khảo sử dụng các loại hoạt chất sau để phòng trừ: Copper Hydroxide; Azoxystrobin, Difenoconazole; Chlorothalonil
III. Thu hoạch, sơ chế, chế biến và bảo quản

1. Thu hoạch

 Hồng chín từ cuối tháng 8, chín rộ vào tháng 10- 11, chậm vào tháng 12 và tháng 01 năm sau. Khi quả chín, vỏ quả chuyển  màu vàng rồi đỏ. Phải thu hoạch đúng độ chín, thu hoạch non phẩm chất quả sẽ kém.

Phương pháp thu hái: Hái vào buổi sáng khi đã khô sương, không thu hái vào những ngày mưa, quả dễ bị lây nhiễm nấm bệnh. Quả được cắt sát cuống bằng kéo chuyên dụng, bỏ vào thùng chứa có lót rơm rạ hoặc túi vải để tránh dập xước. 
2. Sơ chế, chế biến

- Hồng ăn tươi: Rửa sạch hồng sau đó ngâm trong nước muối pha loãng khoảng vài tiếng. Dùng kim nhọn châm nhẹ xung quanh quả để tăng hiệu quả giảm chát. Tiếp tục ngâm hồng trong nước nóng vài giờ, sau đó có thể dùng được ngay
- Hồng treo gió: Rửa sạch hồng dưới vòi nước, loại bỏ bụi bẩn và các tạp chất khác. Sau đó, gọt vỏ hồng, có thể gọt toàn bộ hoặc chỉ gọt phần vỏ xung quanh cuống và đỉnh quả, giữ lại cuống và buộc dây để treo ở nơi thoáng gió, có nắng để làm khô. 
3. Bảo quản

- Đối với hồng giòn:
Xếp các trái hồng xen kẽ với các lớp giấy báo rồi cho vào bao nilon cột chặt lại bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh, hoặc có thể để hồng trong túi nilon cột chặt ở bên ngoài 2-3 ngày rồi mới cho vào bảo quản trong tủ lạnh.
- Đối với hồng sấy, hồng treo:
 Bảo quản ở nơi khô ráo và thoáng mát: Đặt hồng treo gió ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nơi có độ ẩm cao để ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc.
 Sử dụng hộp đựng kín: Để hồng vào hộp kín hoặc túi zip có khóa để tránh không khí làm hỏng hồng
 Bảo quản trong tủ lạnh: Để hồng vào hộp kín, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.
